
TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16
Từ 2/12/2024 

đến 06/12/2024
Từ  09/12/2024
 đến 13/12/2024

Từ 16/12/2024 
đến 20/12/2024

Từ 23/12/2024
 đến 27/12/2024

Nguyễn Ngọc Anh

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Phạm Thị Hạnh 

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều
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Vũ Thị Kiều Oanh

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Nguyễn Thị Dần 

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Dương  Tuyết Nhung

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều
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Trịnh Thị Thanh Mai

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Hà Thị Thủy

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Vũ Thị Bình

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Phạm Thị Hương

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Trần Thị Giang

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều
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Đỗ Thị Quyên

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Nguyễn Thị Hằng (88)

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Dương Thị  Duyên

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều
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Vũ Thị Vân Anh

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Phạm Thị Hương

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Ngô Thị Thanh Hải

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Nguyễn Thị Hằng (89)

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Nguyễn Thị Định 

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều
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Nguyễn Thị Thùy 

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :16h đến 16h30
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cuối ngày

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :16h đến 16h30
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
lớp học

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :16h đến 16h30
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cuối ngày

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :16h đến 16h30
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
lớp học

Hoàng Hải Yến

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Nguyễn Thị Xuân

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Văn Thị Thúy 

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :16h đến 16h30
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
lớp học

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :16h đến 16h30
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cuối ngày

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :16h đến 16h30
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
lớp học

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :16h đến 16h30
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cuối ngày

Đặng Thị Tuyết

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều
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Lưu Thị Loan

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Lâm Thùy Linh

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Trần Thị Qúy

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Phạm Thị Thủy

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Bùi Thị Thủy

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều
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Nguyễn Thị Hoa

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Lê Thị Thu Hương

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Nguyễn Thị Doan

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Nguyễn Thị Huyền Trang

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
Đón trẻ, thông thoáng lớp 
học, chuẩn bị tiết dạy, vệ 
sinh cho trẻ ăn chiều

Sáng : 7h đến 8h
Chiều :13h đến 14h
làm công tác phối hơp 
chuẩn bị đồ dùng dạy học, 
trò chuyện với trẻ, vệ sinh 
cho trẻ ăn chiều
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HIỆU TRƯỞNG 

Lê Thị Lành
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